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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH; UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ; UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030;
Căn cứ Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;
Căn cứ Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1782-CV/VPTU ngày 26/10/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc thống nhất chủ trương ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 817/TTr-SNV ngày 31/8/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Chỉ số CCHC các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã). Cụ thể như sau:

1. Mục tiêu, đối tượng áp dụng
1.1. Mục tiêu
1.1.1. Theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

1.1.2. Xây dựng công cụ đánh giá để xác định Chỉ số CCHC của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của ngành, địa phương.

1.1.3. Hàng năm tổ chức triển khai xác định, công bố Chỉ số CCHC của các sở, ngành, địa phương.

1.2. Đối tượng áp dụng
1.2.1. Các sở, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã); các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

1.2.2. Các đơn vị thực hiện đánh giá nhưng không xếp hạng, gồm: Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

2. Bộ tiêu chí, thang điểm đánh giá, xác định Chỉ số CCHC
2.1. Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC
2.1.1. Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC các sở, ngành cấp tỉnh:

Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC các sở, ngành cấp tỉnh gồm 07 nội dung với 40 tiêu chí và 64 tiêu chí thành phần. Cụ thể:

a) Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 06 tiêu chí và 10 tiêu chí thành phần.

b) Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở, ngành: 04 tiêu chí và 09 tiêu chí thành phần.

c) Cải cách thủ tục hành chính: 07 tiêu chí và 15 tiêu chí thành phần.

d) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 03 tiêu chí và 07 tiêu chí thành phần.

đ) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: 09 tiêu chí và 06 tiêu chí thành phần.

e) Cải cách tài chính công: 05 tiêu chí và 05 tiêu chí thành phần.

g) Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử: 06 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần.

(Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC sở, ngành cấp tỉnh chi tiết tại Bảng 1 kèm theo Quyết định này).
2.1.2. Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC cấp huyện:

Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC cấp huyện gồm 7 nội dung với 40 tiêu chí và 84 tiêu chí thành phần. Cụ thể:

a) Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 07 tiêu chí và 09 tiêu chí thành phần.

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản pháp luật tại cấp huyện: 04 tiêu chí và 10 tiêu chí thành phần.

c) Cải cách thủ tục hành chính: 09 tiêu chí và 17 tiêu chí thành phần.

d) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 04 tiêu chí và 09 tiêu chí thành phần.

đ) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: 07 tiêu chí và 17 tiêu chí thành phần.

e) Cải cách tài chính công: 03 tiêu chí và 09 tiêu chí thành phần.

g) Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử: 06 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần.

(Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC cấp huyện chi tiết tại Bảng 2 kèm theo Quyết định này).
2.1.3. Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC cấp xã:

Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC cấp xã gồm 07 nội dung với 34 tiêu chí và 51 tiêu chí thành phần. Cụ thể:

a) Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 06 tiêu chí và 08 tiêu chí thành phần.

b) Tổ chức thực hiện văn bản pháp luật tại địa phương: 03 tiêu chí và 06 tiêu chí thành phần.

c) Cải cách thủ tục hành chính: 08 tiêu chí và 15 tiêu chí thành phần.

d) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 04 tiêu chí và 03 tiêu chí thành phần.

đ) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: 04 tiêu chí và 05 tiêu chí thành phần.

e) Cải cách tài chính công: 04 tiêu chí và 03 tiêu chí thành phần.

g) Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử: 05 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần.

(Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC cấp xã chi tiết tại Bảng 3 kèm theo Quyết định này).
2.2. Thang điểm đánh giá, xác định Chỉ số CCHC
Thang điểm đánh giá, xác định Chỉ số CCHC là 100 điểm. Trong đó:

2.2.1. Các đơn vị tự đánh giá, chấm điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần: tối đa 82 điểm (Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3).

2.2.2. Điểm đánh giá qua điều tra, khảo sát hài lòng: tối đa 18 điểm (sử dụng kết quả khảo sát hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan đơn vị theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính).

3. Phương pháp đánh giá, xác định Chỉ số CCHC
3.1. Tự đánh giá, xác định Chỉ số CCHC
3.1.1. Đối với các sở, ngành cấp tỉnh: các sở, ngành tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị (bao gồm cả các đơn vị trực thuộc) theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong “Bảng 1 - Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC các sở, ngành cấp tỉnh” và hướng dẫn của Sở Nội vụ. Đơn vị có thể thuyết minh, giải trình phần tự đánh giá, chấm điểm trực tiếp trong báo cáo đánh giá (tại cột ghi chú) hoặc tại văn bản giải trình đính kèm. Điểm tự đánh giá của các sở, ngành được thể hiện tại cột “Điểm tự đánh giá” của Bảng 1.

3.1.2. Đối với UBND cấp huyện: UBND cấp huyện tự theo dõi, đánh giá và tự chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của đơn vị và các đơn vị trực thuộc theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong “Bảng 2 - Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC cấp huyện” và hướng dẫn của Sở Nội vụ. Đơn vị có thể thuyết minh, giải trình phần tự đánh giá, chấm điểm trực tiếp trong báo cáo đánh giá (tại cột ghi chú) hoặc tại văn bản giải trình đính kèm. Điểm tự đánh giá của UBND cấp huyện được thể hiện tại cột “Điểm tự đánh giá” của Bảng 2.

3.1.3. Đối với UBND cấp xã: UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cấp xã theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong “Bảng 3 - Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC cấp xã”.

3.2. Điều tra, khảo sát mức độ hài lòng
3.2.1. Điểm đánh giá qua điều tra, khảo sát mức độ hài lòng được thể hiện tại cột “Điều tra xã hội học” của Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3.

Các đơn vị không tự đánh giá tiêu chí này; Tổ thẩm định công nhận và cho điểm trên cơ sở Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát hài lòng hàng năm đã được Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyện tổng hợp, công bố.

3.2.2. Việc điều tra, khảo sát hài lòng được tiến hành khi tổ chức, công dân thực hiện thủ tục hành chính thông qua phiếu khảo sát (thực hiện theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ).

3.3. Thẩm định kết quả tự đánh giá, xác định Chỉ số CCHC
3.3.1. Đối với các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện: điểm tự đánh giá của các đơn vị được Tổ thẩm định (do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập) xem xét, công nhận. Kết quả điểm do Tổ thẩm định công nhận được thể hiện tại cột “Điểm thẩm định” của Bảng 1 và Bảng 2.

3.3.2. Đối với UBND cấp xã: UBND cấp huyện thẩm định, công bố Chỉ số CCHC đối với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả đánh giá, xếp hạng đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

4. Thực hiện đánh giá
4.1. Đối với các sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện
4.1.1. Tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC:

a) Các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện tự đánh giá và chấm điểm thực hiện cải cách hành chính theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định trong Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC tại Bảng 1 và Bảng 2.

b) Thời hạn gửi Báo cáo tự đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC và tài liệu kiểm chứng kèm theo về Tổ thẩm định (qua Sở Nội vụ): trước ngày 25/12 hàng năm.

4.1.2. Tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá:

a) Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ thẩm định để thẩm định việc tự đánh giá, chấm điểm của các đơn vị và dự kiến xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Tổ thẩm định được thành lập từ 07 đến 09 người; thành viên Tổ thẩm định là đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ và một số cơ quan liên quan; Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng; Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Tổ thẩm định.

b) Tổ thẩm định có nhiệm vụ:

(i) Xem xét hồ sơ đánh giá, thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC hàng năm của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

(ii) Tổng hợp, chuyển kết quả thẩm định, đề xuất xếp hạng về Sở Nội vụ để phê duyệt kết quả xác định Chỉ số CCHC hàng năm của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổng hợp, chuyển kết quả thẩm định, đề xuất xếp hạng về Sở Nội vụ để tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả xác định Chỉ số CCHC và xếp hạng Chỉ số CCHC hàng năm của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

c) Thành viên Tổ thẩm định thực hiện xem xét, đánh giá đối với Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm kết quả cải cách hành chính của các đơn vị theo lĩnh vực được phân công; gửi kết quả đánh giá về Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của Tổ thẩm định) trước ngày 05/01 hàng năm để tổng hợp, xây dựng báo cáo.

Hồ sơ thẩm định gồm: Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm kết quả CCHC của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện; hồ sơ, tài liệu kiểm chứng tương ứng với tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC; thông tin, số liệu theo dõi từ các cơ quan chuyên môn được giao chủ trì các nội dung cải cách hành chính có liên quan.

Kết quả điểm do Tổ thẩm định công nhận là kết quả cuối cùng để xác định Chỉ số CCHC của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

4.2. Đối với UBND cấp xã
4.2.1. Tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC:

a) UBND các xã, phường, thị trấn tự đánh giá và chấm điểm thực hiện cải cách hành chính theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định tại Bảng 3 - Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC cấp xã.

b) Thời hạn gửi Báo cáo tự đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC và tài liệu kiểm chứng kèm theo về UBND cấp huyện trước ngày 15/12 hàng năm.

4.2.2. Tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá:

a) UBND cấp huyện thực hiện việc thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm và xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 25/12 hàng năm.

b) Tùy tình hình thực tế của địa phương, Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập Tổ thẩm định để đánh giá, thẩm định kết quả tự đánh giá của UBND cấp xã. Nhiệm vụ của Tổ thẩm định do Chủ tịch UBND cấp huyện quy định.

5. Xếp hạng Chỉ số CCHC
5.1. Xác định Chỉ số CCHC
5.1.1. Điểm đánh giá của Tổ thẩm định và điểm đánh giá qua điều tra, khảo sát hài lòng được thể hiện tại cột “Điểm đạt được”.

5.1.2. Chỉ số CCHC được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa tổng điểm đạt được và tổng điểm tối đa (100 điểm). Chỉ số CCHC của các đơn vị được thể hiện ở dòng cuối cùng của Bảng 1, 2, 3.

5.1.3. Chỉ số thành phần theo lĩnh vực, tiêu chí được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa điểm đạt được và điểm tối đa của từng lĩnh vực, tiêu chí.

5.2. Xếp hạng Chỉ số CCHC
Việc xếp hạng Chỉ số CCHC của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã được tính trên cơ sở tổng điểm của các tiêu chí theo nhóm thứ tự từ đơn vị có điểm cao đến đơn vị có điểm thấp so với số điểm tối đa và được xếp hạng như sau:

5.2.1. Đạt từ 90% số điểm trở lên so với số điểm tối đa: Xếp loại xuất sắc.

5.2.2. Đạt từ 80% đến dưới 90% số điểm so với số điểm tối đa: Xếp loại tốt.

5.2.3. Đạt từ 70% đến dưới 80% số điểm so với số điểm tối đa: Xếp loại khá.

5.2.4. Đạt từ 50% đến dưới 70% số điểm so với số điểm tối đa: Xếp loại trung bình.

5.2.5. Đạt dưới 50% số điểm so với số điểm tối đa: Xếp loại yếu.

6. Báo cáo và công bố Chỉ số CCHC
6.1. Trên cơ sở đánh giá của các thành viên Tổ thẩm định, Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng báo cáo, thực hiện công bố Chỉ số CCHC của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

6.2. UBND cấp huyện thực hiện đánh giá, công bố Chỉ số CCHC hàng năm của UBND cấp xã.

7. Tổ chức thực hiện
7.1. Sở Nội vụ
7.1.1. Là cơ quan thường trực của Tổ thẩm định về đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện triển khai việc xác định Chỉ số CCHC trong phạm vi trách nhiệm của ngành, địa phương.

b) Tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện về công tác theo dõi, đánh giá và xác định Chỉ số CCHC.

c) Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ thẩm định để thẩm định kết quả tự đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC hàng năm của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

d) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong theo dõi, đánh giá thông qua phần mềm đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC; mở rộng phần mềm đánh giá đến UBND cấp xã.

7.1.2. Hàng năm lập dự toán kinh phí triển khai xác định Chỉ số CCHC của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt.

7.1.3. Báo cáo kết quả xác định Chỉ số CCHC của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; công bố Chỉ số CCHC hàng năm của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

7.2. Văn phòng UBND tỉnh
7.2.1. Hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện việc điều tra, khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 28/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

7.2.2. Định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả khảo sát hài lòng của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện phục vụ cho việc đánh giá Chỉ số CCHC.

7.3. Sở Tài chính
Cân đối, bố trí nguồn lực và hướng dẫn sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung về xác định Chỉ số CCHC của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, thanh quyết toán theo quy định. Đồng thời, khai thác các nguồn lực khác từ các dự án (nếu có) để hỗ trợ cho quá trình tổ chức thực hiện.

7.4. Các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện
7.4.1. Triển khai thực hiện xác định Chỉ số CCHC trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị, địa phương; tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

7.4.2. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi cố ý làm sai lệch kết quả xác định Chỉ số CCHC của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

7.4.3. UBND cấp huyện tổ chức triển khai việc đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC cấp xã trên địa bàn; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả Chỉ số CCHC của các đơn vị cấp xã thuộc thẩm quyền (qua Sở Nội vụ).

7.5. UBND cấp xã: Thực hiện tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của địa phương theo hướng dẫn của UBND cấp huyện.

8. Kinh phí thực hiện
8.1. Kinh phí triển khai xác định Chỉ số CCHC được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

8.2. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho triển khai xác định Chỉ số CCHC được thực hiện hàng năm theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4606/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá, cách tính điểm để đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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Đỗ Minh Tuấn


Bảng 1
BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÁC SỞ, NGÀNH CẤP TỈNH
	STT
	Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
	Điểm chuẩn
	Điểm tự đánh giá
	Điểm thẩm định
	Ghi chú

	I
	ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÁC SỞ, NGÀNH CẤP TỈNH
	82
	
	
	

	1
	CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC
	14,5
	
	
	

	1.1
	Kế hoạch CCHC năm
	2,5
	
	
	

	1.1.1
	Ban hành kế hoạch CCHC năm kịp thời (trong Quý IV năm trước liền kề năm kế hoạch)
- Ban hành kịp thời thì đánh giá là: 0,5
- Ban hành không kịp thời (trong Quý I năm đánh giá) thì đánh giá là: 0,25
- Không ban hành thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	1.1.2
	Xác định đầy đủ các nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, sản phẩm, kinh phí

- Xác định đầy đủ nhiệm vụ và có bố trí kinh phí thì đánh giá là: 1
- Không xác định đầy đủ nhiệm vụ hoặc không bố trí kinh phí thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	1.1.3
	Mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC

- Hoàn thành từ 80% đến 100% kế hoạch thì đánh giá theo công thức:
[image: image1.png]T§ 1é % hodn thinh X 1.00
200




- Hoàn thành dưới 80% kế hoạch thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	1.2
	Thực hiện công tác báo cáo định kỳ
- Báo cáo đầy đủ về CCHC (04 BC) thì đánh giá là: 0,5
- Báo cáo đầy đủ về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính (04 BC) thì đánh giá là: 0,5
- Báo cáo đầy đủ về tình hình theo dõi thi hành pháp luật thì đánh giá là: 0,5
- Báo cáo năm về kết quả rà soát văn bản QPPL thì đánh giá là: 0,5
- Báo cáo đầy đủ về kiểm soát TTHC (04 BC) thì đánh giá là: 0,5
- Báo cáo đầy đủ về kết quả ứng dụng CNTT thì đánh giá là: 0,5
	3
	
	
	Các báo cáo phải đáp ứng đầy đủ số lượng, nội dung, thời gian theo quy định. Nếu chậm 01 báo cáo thì điểm đánh giá là 0 điểm tương ứng với thang điểm của loại báo cáo đó.

	1.3
	Kiểm tra công tác CCHC
	2
	
	
	

	1.3.1
	Ban hành kế hoạch kiểm tra đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trong năm

- Có ban hành kế hoạch thì đánh giá là: 0,5
- Không ban hành kế hoạch thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	1.3.2
	Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra

- Từ 80% đến 100% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì tính theo công thức: [image: image2.png]



- Dưới 80% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì đánh giá là: 0
	1,5
	
	
	

	1.4
	Công tác tuyên truyền CCHC
	2,5
	
	
	

	1.4.1
	Kế hoạch tuyên truyền CCHC (Có kế hoạch tuyên truyền CCHC riêng hoặc nằm trong kế hoạch CCHC năm)

- Có kế hoạch thì đánh giá là: 0,5
- Không có kế hoạch thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	1.4.2.
	Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC

- Hoàn thành từ 80% đến 100% kế hoạch thì đánh giá theo công thức: [image: image3.png]T3 1% hwan think X .00
200

1




- Hoàn thành dưới 80% kế hoạch thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	1.4.3
	Mức độ đa dạng trong tuyên truyền

- Thực hiện tuyên truyền qua các kênh truyền thống thì đánh giá là: 0,25
- Thực hiện tuyên truyền bằng các hình thức khác thì đánh giá là: 0,75
	1
	
	
	

	1.5
	Sáng kiến trong cải cách hành chính
	2,5
	
	
	

	1.5.1
	Có sáng kiến mới trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm

- Có từ 02 sáng kiến trở lên thì đánh giá là: 2
- Có 01 sáng kiến thì đánh giá là: 1
- Không có sáng kiến thì đánh giá là: 0
	2
	
	
	

	1.5.2
	Gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng

- Có thực hiện thì đánh giá là: 0,5
- Không thực hiện thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	1.6
	Thực hiện nhiệm vụ khác trong cải cách hành chính (công tác phối hợp, khắc phục sau kiểm tra, báo cáo chuyên đề...)
	2
	
	
	

	2
	THAM MƯU CHO UBND TỈNH XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THỂ CHẾ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA CẤP SỞ
	10
	
	
	

	2.1
	Việc hoàn thành nhiệm vụ UBND tỉnh giao xây dựng văn bản pháp luật hàng năm theo quy định
- Hoàn thành từ 80% đến 100% nhiệm vụ thì đánh giá theo công thức: [image: image4.png][Tili'«:ho'amxxwl
100




- Hoàn thành dưới 80% nhiệm vụ thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	Nhiệm vụ xây dựng văn bản theo chương trình công tác năm và các văn bản khác theo quy định.

	2.2
	Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
	5
	
	
	

	2.2.1
	Thực hiện rà soát văn bản QPPL thuộc đơn vị tham mưu ban hành hoặc thuộc lĩnh vực quản lý

- Có thực hiện thì đánh giá là: 1
- Không thực hiện thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	2.2.2
	Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ rà soát VBQPPL được giao hoặc theo kế hoạch

- Hoàn thành từ 80% đến 100% kế hoạch thì đánh giá theo công thức: [image: image5.png]T§ 16 % hodn think X2.00
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- Hoàn thành dưới 80% kế hoạch thì đánh giá là: 0
	2
	
	
	Thống kê các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch

	2.2.3
	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý văn bản QPPL

- Từ 80% đến 100% văn bản sau rà soát được kiến nghị xử lý thì đánh giá theo công thức: [image: image6.png]197% vin bin doge kion nghixF If X200
100





- Dưới 80% văn bản sau rà soát được kiến nghị xử lý thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	2.3.4
	Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị

- Không có văn bản phải xử lý sau kiểm tra thì đánh giá là: 1
- Có văn bản phải xử lý sau kiểm tra thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	2.3
	Theo dõi, thi hành pháp luật
	3
	
	
	

	2.3.1
	Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Có ban hành kế hoạch thì đánh giá là: 1
- Không ban hành kế hoạch thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	2.3.2
	Thực hiện các hoạt động về theo dõi, thi hành pháp luật

- Có thực hiện thì đánh giá là: 1
- Không thực hiện thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	2.3.3
	Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật

- Ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo thẩm quyền thì đánh giá là: 1
- Không ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả quả theo dõi thi hành pháp luật theo thẩm quyền thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	2.4
	Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các sở, ngành cấp tỉnh
	1
	
	
	

	2.4.1
	Mức độ hoàn thành kế hoạch thanh tra

- Hoàn thành từ 80% đến 100% kế hoạch thì đánh giá theo công thức: [image: image7.png][ ZiL6% 8 ca quan.don 1 X0.50
100 ]




- Hoàn thành dưới 80% kế hoạch thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	2.4.2
	Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra

- Đúng quy định thì đánh giá là: 0,5
- Không đúng quy định thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	3
	CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	14
	
	
	

	3.1
	Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)
	2
	
	
	

	3.1.1
	Ban hành kế hoạch Kiểm soát TTHC của đơn vị

- Ban hành kịp thời thì đánh giá là: 0,5
- Ban hành không kịp thời thì đánh giá là: 0,25
- Không ban hành thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	3.1.2
	Mức độ thực hiện kế hoạch

- Hoàn thành từ 80% đến 100% kế hoạch thì đánh giá theo công thức: [image: image8.png][1? 169 hoan think X 1.00
100
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- Hoàn thành dưới 80% kế hoạch thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	3.1.3
	Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát, đánh giá TTHC

- Từ 80% đến 100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá thì tính theo công thức: [image: image9.png][ T8 % che vin dé duge i I X0.50
100 ]




- Dưới 80% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	3.2
	Công bố, công khai TTHC
	3
	
	
	

	3.2.1
	Cập nhật, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC theo quy định

- Đầy đủ, kịp thời theo quy định thì đánh giá là: 1
- Không đầy đủ hoặc không kịp thời thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	3.2.2
	Công khai thủ tục hành chính, niêm yết công khai TTHC

- 100 % TTHC được niêm yết công khai đầy đủ thì đánh giá là: 1
- Dưới 100% TTHC được niêm yết công khai thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	3.2.3
	Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC

- 100 % TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được công bố thì đánh giá là: 1
- Dưới 100 % TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được công bố thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	3.3
	Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ngành cấp tỉnh
	1
	
	
	

	3.3.1
	Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

- Thực hiện đúng quy định thì đánh giá là: 0,25
- Không thực đúng quy định thì đánh giá là: 0
	0,25
	
	
	

	3.3.2
	Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

- Từ 80% đến 100% số phản ánh, kiến nghị được xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì đánh giá theo công thức: [image: image10.png][ﬁuﬁanm,tﬁnqﬁmxﬂpnsu
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- Dưới 80% số phản ánh, kiến nghị được xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	3.3.3
	Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

- 100% kết quả đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý được công khai thì đánh giá là: 0,25
- Dưới 100% kết quả đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý được công khai thì đánh giá là: 0
	0,25
	
	
	

	3.4
	Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
	3
	
	
	

	3.4.1
	Số lượng TTHC (trừ các TTHC đặc thù) thuộc thẩm quyền giải quyết (bao gồm cả các ban, chi cục...) đưa ra thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

- 100% số lượng TTHC đưa ra thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh thì đánh giá là: 1
- Dưới 100% thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	3.4.2
	Số lượng TTHC thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của sở, ngành cấp tỉnh; cơ quan, đơn vị thuộc sở, ngành (ban, chi cục...) được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông

- Có từ 10% TTHC đưa vào thực hiện thì đánh giá là: 1
- Dưới 10% TTHC đưa vào thực hiện thì tính theo công thức: [image: image11.png][‘lfviix!ﬁrmcxuu
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	1
	
	
	

	3.4.3
	Thực hiện quy định về tiếp nhận hồ sơ TTHC

- 100% hồ sơ được tiếp nhận đúng quy định (thành phần hồ sơ, phiếu hẹn…) thì đánh giá là: 1
- Dưới 100% hồ sơ được tiếp nhận đúng quy định thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	3.5
	Kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	3
	
	
	

	3.5.1
	Tỷ lệ TTHC được giải quyết đúng hạn theo quy định

- Từ 80% đến 100% thì tính theo công thức: [image: image12.png][ DI85 TTHE gidi quyét ding hen ¥ .00
100 1




- Dưới 80% thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	3.5.2
	Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Công khai tại trụ sở, trên trang thông tin điện tử của sở, ngành thì đánh giá là: 0,5
- Công khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh thì đánh giá là: 0,5
- Không công khai thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	3.5.3
	Số hóa kết quả giải quyết TTHC

- Từ 80% đến 100% kết quả giải quyết TTHC được số hóa thì tính theo công thức: [image: image13.png][:ynmuu-i.v&mlemu_su.xun
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- Dưới 80% thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	3.6
	Công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC
	1
	
	
	

	
	- Từ 80% đến 100% hồ sơ trễ hẹn được xin lỗi bằng văn bản thì tính theo công thức: [image: image14.png][ﬁrmnmn!k-nmmrl«ﬂunﬁ-x 100

100




- Dưới 80% hồ sơ trễ hẹn được xin lỗi bằng văn bản thì đánh giá là: 0
	
	
	
	

	3.7
	Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức
	1
	
	
	

	
	- Không có công chức vi phạm, không có đơn thư phản ánh về công chức gây phiền hà, sách nhiễu thì đánh giá là: 1
- Có đơn thư phản ánh về công chức gây phiền hà, sách nhiễu (đã qua xác minh) thì đánh giá là: 0
	
	
	
	

	4
	CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
	9
	
	
	

	4.1
	Thực hiện quy định của Chính phủ về tổ chức bộ máy
	3
	
	
	

	4.1.1
	Sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban và các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trực thuộc

- Thực hiện đầy đủ theo quy định thì đánh giá là: 1
- Chưa thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ theo quy định thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	4.1.2
	Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại phòng, ban, đơn vị trực thuộc

- Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng cấp phó của phòng, ban, đơn vị trực thuộc thì đánh giá là: 1
- Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng cấp phó của các phòng thuộc đơn vị trực thuộc của sở, ngành cấp tỉnh thì đánh giá là: 1

- Thực hiện không đúng quy định thì đánh giá là: 0
	2
	
	
	

	4.2
	Thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao
	2
	
	
	

	4.2.1
	Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính; Thực hiện quy định về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc

- Sử dụng không vượt quá số lượng được giao thì đánh giá là: 1
- Sử dụng vượt quá số lượng được giao thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	4.2.2
	Thực hiện tinh giản biên chế

- Có thực hiện thì đánh giá là: 1
- Không thực hiện thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	4.3
	Thực hiện phân cấp quản lý
	4
	
	
	

	4.3.1
	Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý

- Thực hiện đầy đủ các quy định thì đánh giá là: 1
- Không thực hiện đầy đủ các quy định thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	4.3.2
	Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở, ngành cấp tỉnh đã phân cấp cho địa phương

- Có thực hiện thì đánh giá là: 1
- Không thực hiện thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	4.3.3
	Xử lý các vấn đề về phân cấp phát hiện qua kiểm tra

- 100% số vấn đề phát hiện được xử lý /kiến nghị xử lý thì đánh giá là: 2
- Dưới 100% số vấn đề phát hiện được xử lý /kiến nghị xử lý thì đánh giá là: 0
	2
	
	
	

	5
	XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
	14,5
	
	
	

	5.1
	Tỷ lệ cơ quan, đơn vị trực thuộc (cơ quan sở, ban, ngành; ban, chi cục, đơn vị trực thuộc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc...) bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt
	2
	
	
	

	
	- Từ 80% đến 100% số cơ quan, đơn vị thì đánh giá theo công thức: [image: image15.png][T feoquan don X209
100 ]




- Dưới 80% số cơ quan, đơn vị thì đánh giá là: 0
	
	
	
	

	5.2
	Thực hiện quy định về tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức
	1
	
	
	

	
	- Thực hiện đúng quy định thì đánh giá là: 1
- Thực hiện không đúng quy định thì đánh giá là: 0
	
	
	
	

	5.3
	Mức độ thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức
- Hoàn thành từ 80% đến 100% kế hoạch thì đánh giá theo công thức: [image: image16.png]



- Hoàn thành dưới 80% kế hoạch thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	5.4
	Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
	4,5
	
	
	

	5.4.1
	Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao

- Có thực hiện thì đánh giá là: 1
- Không thực hiện thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	5.4.2
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Từ 80% đến 100% cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh giá theo công thức: [image: image17.png]Ty 19 % CBCCVC hoan thanh £t X 1.50
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- Dưới 80% cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thì đánh giá là: 0
	1,5
	
	
	

	5.4.3
	Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức

- Trong năm không có cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của sở, ban, ngành (kể cả đơn vị trực thuộc) bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên: 2
- Trong năm nếu có cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của sở, ban, ngành (kể cả đơn vị trực thuộc) bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên: 0
	2
	
	
	

	5.5
	Thực hiện các quy định về thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức
- Thực hiện đúng điều kiện, tiêu chuẩn quy định thì đánh giá là: 1
- Thực hiện không đúng điều kiện, tiêu chuẩn quy định thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	5.6
	Công chức đảm bảo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm hiện giữ
- 100% công chức đảm bảo tiêu chuẩn ngạch hiện giữ thì đánh giá là: 1
- Dưới 100% công chức đảm bảo tiêu chuẩn ngạch hiện giữ thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	5.7
	Rà soát, bổ sung thay thế quy hoạch cán bộ, quản lý
- Thực hiện kịp thời, đúng quy định thì đánh giá là:1
- Không thực hiện thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	5.8
	Thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo cấp phòng, ban, chi cục và tương đương
- Thực hiện đúng quy định thì đánh giá là: 1
- Thực hiện không đúng quy định thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	5.9
	Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ
	2
	
	
	

	5.9.1
	Ban hành kế hoạch thực hiện

- Ban hành đúng thời gian thì đánh giá là: 0,5
- Ban hành chậm thì đánh giá là: 0,25
- Không ban hành thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	5.9.2
	Kế hoạch xác định đúng đối tượng thực hiện chuyển đổi

- Xác định đúng thì đánh giá là: 0,5
- Không xác định đúng thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	5.9.3
	Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch

- Hoàn thành từ 80% đến 100% kế hoạch thì đánh giá theo công thức: [image: image18.png][ﬁu%mmxun
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- Hoàn thành dưới 80% kế hoạch thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	6
	CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
	8
	
	
	

	6.1
	Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập)
- 100% số cơ quan thực hiện đúng thì đánh giá là: 1
- Dưới 100% số cơ quan thực hiện đúng thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	6.2
	Thực hiện đúng quy định về việc phân phối kết quả tài chính trong sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên (sở, ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc)
- Thực hiện đúng thì đánh giá là: 1
- Có sai phạm thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	6.3
	Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách
	3
	
	
	

	6.3.1
	Công khai minh bạch trong quản lý sử dụng tài chính công (sở, ban, chi cục, ĐVSN trực thuộc)

- Có thông báo kết quả sử dụng kinh phí hàng quý, năm thì đánh giá là: 1
- Không có thông báo thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	6.3.2
	Thực hiện quy định về sử dụng kinh phí nguồn ngân sách nhà nước (NSNN)

- Không có sai phạm thì đánh giá là: 1
- Có sai phạm thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	6.3.3
	Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách

- Từ 80% đến 100% thì tính theo công thức: [image: image19.png]Tj B % o6 hifu nghi dwyv tivs higu X 1,00
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- Dưới 80% số kiến nghị được thực hiện thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	6.4
	Thực hiện tiết kiệm kinh phí, tăng thu nhập cho CBCCVC và người lao động từ nguồn kinh phí tiết kiệm được (sở, ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc)
- Có thực hiện thì đánh giá là: 1
- Không thực hiện thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	6.5
	Công tác quản lý, sử dụng tài sản công
	2
	
	
	

	6.5.1
	Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị và các cơ quan, đơn vị trực thuộc phạm vi quản lý

- 100% số đơn vị đã ban hành thì đánh giá là: 1
- Dưới 100% số đơn vị ban hành thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	6.5.2
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài sản công

- Có kiểm tra thì đánh giá là: 1
- Không kiểm tra thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	7
	XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
	12
	
	
	

	7.1
	Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT
- Có ban hành thì đánh giá là: 0,5
- Không ban hành thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	7.2
	Đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc
	3
	
	
	

	7.2.1
	Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử của đơn vị với các cơ quan nhà nước trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc

- 100% số văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật) thì đánh giá là: 1
- Dưới 100% số văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật) thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	7.2.2
	Tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử sử dụng chữ ký số (trừ văn bản không được gửi nhận qua môi trường mạng)

- Số văn bản gửi đi có ký số cá nhân đạt 100% thì đánh giá là: 1
- Dưới 100% thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	7.2.3
	Tỷ lệ phòng, ban đơn vị trực thuộc triển khai chữ ký số cá nhân

- Từ 80% đến 100% đơn vị triển khai thì tính theo công thức: [image: image20.png][ T2 5 dom v 80 i el X 200
100

1




- Dưới 80% đơn vị triển khai thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	7.3
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	3
	
	
	

	7.3.1
	Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ

- Từ 50% số TTHC trở lên thì đánh giá là: 1
- Dưới 50% số TTHC thì điểm đánh giá được tính theo công thức: [image: image21.png][ 1§18 % 8 TTHC cung cip mire. 3v34X100,
=




	1
	
	
	

	7.3.2
	Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3

- Từ 85% số hồ sơ TTHC trở lên thì đánh giá là: 1
- Dưới 85% số hồ sơ TTHC thì đánh giá theo công thức: [image: image22.png]T71i %soho seX1.00
[




	1
	
	
	

	7.3.3
	Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 4

- Từ 75% số hồ sơ TTHC trở lên thì đánh giá là: 1
- Dưới 75% số hồ sơ TTHC thì tính theo công thức: [image: image23.png]T318% ko so X 1.00
75 ]





	1
	
	
	

	7.4
	Hoạt động của trang thông tin điện tử (TTĐT)
- Cập nhật thường xuyên, đầy đủ thì đánh giá là: 1
- Không cập nhật đầy đủ, không hoạt động thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	7.5
	Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI)
	2,5
	
	
	

	7.5.1
	Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận hoặc trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI

- Từ 50% số TTHC trở lên có phát sinh hồ sơ thì đánh giá là: 1
- Dưới 50% TTHC có phát sinh hồ sơ thì tính theo công thức: [image: image24.png]T§ 189 TTHC cé phit sinh hb so X 1.00
50





	1
	
	
	

	7.5.2
	Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI

- Từ 15% số hồ sơ TTHC trở lên thì đánh giá là: 0,75
- Dưới 15% số hồ sơ thì tính theo công thức: [image: image25.png][n‘rﬁ%&nxus
15 ]




	0,75
	
	
	

	7.5.3
	Tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ BCCI

- Từ 15% số hồ sơ TTHC trở lên thì đánh giá là: 0,75
- Dưới 15% số hồ sơ thì tính theo công thức: [image: image26.png][LEle%hs o 075
15 ]




	0,75
	
	
	

	7.6
	Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) theo quy định
	2
	
	
	

	7.6.1.
	Kết quả thực hiện duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) hàng năm của sở, ngành cấp tỉnh

- Được xếp loại Tốt thì đánh giá là: 1
- Được xếp loại Đạt yêu cầu thì đánh giá là: 0,5
- Được xếp loại Chưa đạt yêu cầu thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	7.6.2.
	Tỷ lệ cơ quan, đơn vị trực thuộc (cơ quan sở, ngành, ban, chi cục…) công bố Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001)

- Từ 80% đến 100% số cơ quan, đơn vị thì tính theo công thức: [image: image27.png][ Te% of o quan don v X050
200 1




- Dưới 80% số cơ quan, đơn vị thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	7.6.3.
	Kết quả thực hiện việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) hàng năm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc (nếu có)

- 100% số cơ quan, đơn vị được xếp loại Đạt yêu cầu trở lên thì đánh giá là: 0,5
- Dưới 100% số cơ quan, đơn vị được xếp loại Đạt yêu cầu trở lên thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	II
	ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC
	18
	Đơn vị không tự đánh giá
	
	Văn phòng UBND tỉnh thực hiện

	
	Tổng điểm đạt được: I + II
	100
	
	
	


Bảng 2
BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
	STT
	Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
	Điểm chuẩn
	Điểm tự đánh giá
	Điểm thẩm định
	Ghi chú

	I
	ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
	82
	
	
	

	1
	CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC
	14
	
	
	

	1.1
	Kế hoạch CCHC năm
	2
	
	
	

	1.1.1
	Ban hành kế hoạch CCHC năm kịp thời (trong Quý IV năm trước liền kề năm kế hoạch)

- Ban hành kịp thời thì đánh giá là: 0,5
- Ban hành không kịp thời (trong Quý I năm đánh giá) thì đánh giá là: 0,25
- Không ban hành thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	1.1.2
	Xác định đầy đủ các nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, sản phẩm, kinh phí

- Xác định đầy đủ nhiệm vụ và có bố trí kinh phí thì đánh giá là: 0,5
- Không xác định đầy đủ nhiệm vụ hoặc không bố trí kinh phí thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	1.1.3
	Mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC

- Hoàn thành từ 80% đến 100% kế hoạch thì đánh giá theo công thức: [image: image28.png]



- Hoàn thành dưới 80% kế hoạch thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	1.2
	Thực hiện công tác báo cáo định kỳ
- Báo cáo đầy đủ về CCHC (04 BC) thì đánh giá là: 0,5
- Báo cáo đầy đủ về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính (04 BC) thì đánh giá là: 0,5
- Báo cáo đầy đủ về tình hình theo dõi thi hành pháp luật thì đánh giá là: 0,5
- Báo cáo năm về kết quả rà soát văn bản QPPL thì đánh giá là: 0,5
- Báo cáo đầy đủ về kiểm soát TTHC (04 BC) thì đánh giá là: 0,5
- Báo cáo đầy đủ về kết quả ứng dụng CNTT thì đánh giá là: 0,5
- Báo cáo đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC đối với cấp xã thì đánh giá là: 0,5
	3,5
	
	
	Các báo cáo phải đáp ứng đầy đủ số lượng, nội dung, thời gian theo quy định. Nếu chậm 01 báo cáo thì điểm đánh giá là 0 điểm tương ứng với thang điểm của loại báo cáo đó.

	1.3
	Kiểm tra công tác CCHC
	2,5
	
	
	

	1.3.1
	Kế hoạch kiểm tra CCHC đối với các cơ quan, đơn vị thuộc huyện: phòng, ban, xã, thị trấn… (có KHKT riêng hoặc nằm trong kế hoạch CCHC năm)
- Có kế hoạch thì đánh giá là: 0,5
- Không có kế hoạch thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	1.3.2
	Tỷ lệ cơ quan chuyên môn cấp huyện, đơn vị hành chính cấp xã được kiểm tra trong năm

- Từ 30% số cơ quan, đơn vị trở lên thì đánh giá là: 1
- Dưới 30% số cơ quan, đơn vị thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	1.3.3
	Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra

- Từ 80% đến 100% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì tính theo công thức: [image: image29.png][rﬂmein‘-.ﬁhuéxiuxm
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- Dưới 80% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	1.4
	Công tác tuyên truyền CCHC
	2
	
	
	

	1.4.1
	Kế hoạch tuyên truyền CCHC (Có kế hoạch tuyên truyền CCHC riêng hoặc nằm trong kế hoạch CCHC năm)

- Có kế hoạch thì đánh giá là: 0,5
- Không có kế hoạch thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	1.4.2
	Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC

- Hoàn thành từ 80% đến 100% kế hoạch thì đánh giá theo công thức: [image: image30.png]



- Hoàn thành dưới 80% kế hoạch thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	1.4.3
	Mức độ đa dạng trong tuyên truyền

- Thực hiện tuyên truyền nội dung CCHC thông qua các kênh truyền thống thì đánh giá là: 0,25
- Thực hiện các hình thức tuyên truyền khác thì đánh giá là: 0,75
	1
	
	
	

	1.5
	Sáng kiến trong cải cách hành chính
- Có từ 02 sáng kiến trở lên thì đánh giá là: 2
- Có 01 sáng kiến thì đánh giá là: 1
- Không có sáng kiến thì đánh giá là: 0
	2
	
	
	

	1.6
	Thực hiện đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC đối với cấp xã
- Thực hiện đúng quy định thì đánh giá là: 1
- Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	1.7
	Thực hiện nhiệm vụ khác trong Cải cách hành chính (công tác phối hợp, khắc phục sau kiểm tra, báo cáo chuyên đề...)
	1
	
	
	

	2
	XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TẠI HUYỆN
	9
	
	
	

	2.1.
	Theo dõi, thi hành pháp luật
	2
	
	
	

	2.1.1
	Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Có ban hành kế hoạch thì đánh giá là: 0,5
- Không ban hành kế hoạch thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	2.1.2
	Thực hiện các hoạt động về theo dõi, thi hành pháp luật

- Có thực hiện thì đánh giá là: 0,5
- Không thực hiện thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	2.1.3
	Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật

- Ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyền thì đánh giá là: 1
- Không ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyền thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	2.2
	Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
	3
	
	
	

	2.2.1
	Ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

- Có ban hành thì đánh giá là: 0,5
- Không ban hành thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	2.2.2
	Mức độ hoàn thành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

- Hoàn thành từ 80% đến 100% nhiệm vụ của kế hoạch thì đánh giá theo công thức: [image: image31.png]T§ 4% hodn thinh X 1.0¢
e




- Hoàn thành dưới 80% kế hoạch thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	2.2.3
	Xử lý theo thẩm quyền sau rà soát VBQPPL

- Từ 80% đến 100% số văn bản đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì đánh giá theo công thức: [image: image32.png]



- Dưới 80% số văn bản đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì đánh giá là: 0
	1,5
	
	
	

	2.3
	Triển khai văn bản QPPL và kiểm tra việc thực hiện VBQPPL tại địa phương
	3
	
	
	

	2.3.1
	Tổ chức triển khai thực hiện VBQPPL do Trung ương, tỉnh ban hành

- 100 % Văn bản QPPL do Trung ương, tỉnh, huyện ban hành được tổ chức triển khai thực hiện thì đánh giá là: 0,5
- Dưới 100 % Văn bản QPPL do Trung ương, tỉnh ban hành được tổ chức triển khai thực hiện thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	2.3.2
	Ban hành kế hoạch kiểm tra

- Có ban hành thì đánh giá là: 0,5
- Không ban hành thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	2.3.3
	Mức độ hoàn thành kế hoạch kiểm tra

- Hoàn thành từ 80% đến 100% kế hoạch thì đánh giá theo công thức: [image: image33.png]



- Hoàn thành dưới 80% kế hoạch thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	2.3.4
	Kết quả xử lý sau kiểm tra

- Tất cả các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì đánh giá là: 1
- Hầu hết các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì đánh giá là: 0,5
- Không xử lý hoặc không kiến nghị xử lý thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	2.4
	Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị
- Có văn bản phải xử lý sau kiểm tra thì đánh giá là: 0
- Không có văn bản phải xử lý sau kiểm tra thì đánh giá là: 1
	1
	
	
	

	3
	CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	13
	
	
	

	3.1
	Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)
	2
	
	
	

	3.1.1
	Ban hành kế hoạch Kiểm soát TTHC của UBND huyện, thị xã, thành phố theo quy định

- Ban hành kịp thời thì đánh giá là: 0,5
- Ban hành không kịp thời thì đánh giá là: 0,25
- Không ban hành thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	3.1.2
	Mức độ thực hiện kế hoạch

- Hoàn thành từ 80% đến 100% kế hoạch thì đánh giá theo công thức: [image: image34.png][Wll%hl:;:iﬂaxx.un]




- Hoàn thành dưới 80% kế hoạch thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	3.1.3
	Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát, đánh giá TTHC

- Từ 80% đến 100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá thì đánh giá theo công thức: [image: image35.png][ Bk che van do duge v F RO50
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- Dưới 80% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	3.2
	Công khai TTHC
	1
	
	
	

	3.2.1
	Công khai TTHC tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

- 100 % số cơ quan chuyên môn cấp huyện, đơn vị cấp xã công khai đầy đủ TTHC đúng quy định thì đánh giá là: 0,5
- Dưới 100 % số cơ quan chuyên môn cấp huyện, đơn vị cấp xã công khai đầy đủ TTHC đúng quy định thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	3.2.2
	Công khai TTHC trên trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

- 100% số TTHC được công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện, UBND cấp xã thì đánh giá là: 0,5
- Dưới 100% số đơn vị thực hiện thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	3.3
	Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
	1,5
	
	
	

	3.3.1
	Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

- Thực hiện đúng quy định thì đánh giá là: 0,5
- Không thực đúng quy định thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	3.3.2
	Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

- Từ 80% đến 100% số phản ánh, kiến nghị được xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì đánh giá theo công thức: [image: image36.png]T¥18% phin dnh kidn nghi dwoe xiv if X 0.5¢
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- Dưới 80% số phản ánh, kiến nghị đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	3.3.3
	Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

- 100% kết quả xử lý hoặc kiến nghị xử lý được công khai thì đánh giá là: 0,5
- Dưới 100% kết quả xử lý hoặc kiến nghị xử lý được công khai thì đánh giá là: 0
	    0,5
	
	
	

	 3.4
	 Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
	 3
	
	
	

	  3.4.1
	Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa

- 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện đưa vào thực hiện thì đánh giá là: 0,5
- 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã đưa vào thực hiện thì đánh giá là: 0,5
- Dưới 100% số lượng TTHC của cấp huyện và cấp xã đưa vào thực hiện thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	   3.4.2
	TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông

- Có TTHC tại cấp huyện đưa vào thực hiện thì đánh giá là: 0,25
- Có TTHC tại cấp xã đưa vào thực hiện thì đánh giá là: 0,25
- Không có TTHC đưa vào thực hiện thì đánh giá là: 0
	   0,5
	
	
	

	3.4.3
	Đưa TTHC ngành dọc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa của cấp huyện theo danh mục được phê duyệt

- Từ 80% đến 100% số TTHC thì đánh giá theo công thức: [image: image37.png]



- Dưới 80% số TTHC thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	3.3.4
	Thực hiện quy định về tiếp nhận hồ sơ TTHC

- 100% hồ sơ được tiếp nhận đúng quy định (thành phần hồ sơ, phiếu hẹn…) thì đánh giá là: 1
- Dưới 100% hồ sơ được tiếp nhận đúng quy định thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	3.5
	Kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	2
	
	
	

	3.5.1
	Tỷ lệ TTHC được giải quyết đúng hạn theo quy định

- Đạt tỷ lệ 100% thì đánh giá là: 0,5
- Dưới 100% thì tính theo công thức: [image: image38.png]Tj 1% TTHC giai quyst ding hen X0.:
r o =)




	0,5
	
	
	

	3.5.2
	Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Công khai trên trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện, UBND cấp xã thì đánh giá là: 0,25
- Công khai trên cổng dịch vụ công của tỉnh thì đánh giá là: 0,5
- Công khai tại trụ sở của UBND cấp huyện, UBND cấp xã thì đánh giá là: 0,25
- Không công khai thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	3.5.3
	Số hóa kết quả giải quyết TTHC

- Từ 80% đến 100% kết quả giải quyết TTHC được số hóa thì tính theo công thức: [image: image39.png][ TEEERE qud gidt guyRe TTHC Guge L Ra X030
100





- Dưới 80% thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	3.6
	Công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC
- 100% hồ sơ trễ hẹn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện được xin lỗi bằng văn bản thì đánh giá là: 0,5
- 100% hồ sơ trễ hẹn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã được xin lỗi bằng văn bản thì đánh giá là: 0,5
- Dưới 100% hồ sơ trễ hẹn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã được xin lỗi bằng văn bản thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	3.7
	Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức
- Không có công chức vi phạm, không có đơn thư phản ánh về công chức gây phiền hà, sách nhiễu thì đánh giá là: 0.5
- Có đơn thư phản ánh về công chức gây phiền hà, sách nhiễu (đã qua xác minh) thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	3.8
	Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và mức độ hiện đại hóa của Bộ phận một cửa
	1
	
	
	

	3.8.1
	Diện tích phòng làm việc của bộ phận một cửa

- Phòng làm việc của bộ phận một cửa cấp huyện đúng quy định thì đánh giá là: 0,25
- Phòng làm việc của bộ phận một cửa cấp xã đúng quy định thì đánh giá là: 0,25
	0,5
	
	
	

	3.8.2
	Trang thiết bị phòng làm việc bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã được trang bị đầy đủ

- Đầy đủ (bàn, ghế, máy tính, máy photocopy, điện thoại, quạt…) thì đánh giá là: 0,5
- Không đảm bảo theo quy định: 0
	0,5
	
	
	

	3.9
	Thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương
- Thực hiện đánh giá các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện thì đánh giá là: 0,5
- Thực hiện đánh giá các xã, phường, thị trấn thì đánh giá là: 0,5
	1
	
	
	

	4
	CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
	11
	
	
	

	4.1
	Thực hiện các quy định của pháp luật về sắp xếp tổ chức bộ máy
	3
	
	
	

	4.1.1
	Sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trực thuộc

- Thực hiện đầy đủ theo quy định thì đánh giá là: 1
- Chưa thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ theo quy định thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	4.1.2
	Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại cơ quan UBND cấp huyện theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ

- Thực hiện đúng thì đánh giá là: 1
- Không thực hiện đúng thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	4.1.3
	Tỷ lệ giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập

- Đạt tỷ lệ từ 10% trở lên thì đánh giá là: 1
- Đạt tỷ lệ từ 5% đến dưới 10% thì đánh giá là: 0,5
- Dưới 5% thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	4.2
	Thực hiện các quy định về quản lý biên chế
	3
	
	
	

	4.2.1
	Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính

- Sử dụng không vượt quá số lượng biên chế hành chính được giao thì đánh giá là: 1
- Sử dụng vượt quá số lượng biên chế hành chính được giao thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	4.2.2
	Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của UBND cấp huyện

- Sử dụng không vượt quá số lượng người làm việc được giao thì đánh giá là: 1
- Sử dụng vượt quá số lượng người làm việc được giao thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	4.2.3
	Thực hiện tinh giản biên chế (bao gồm cả biên chế hành chính và số người làm việc trong các ĐVSNCL)

- Trong năm thực hiện tinh giản biên chế từ 10% trở lên thì đánh giá là: 1
- Thực hiện tinh giản biên chế từ 5% đến dưới 10% thì đánh giá là: 0,5
- Dưới 5% thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	4.3
	Thực hiện phân cấp quản lý
	3,5
	
	
	

	4.3.1
	Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý do Chính phủ, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

- Thực hiện đầy đủ các quy định thì đánh giá là: 1
- Không thực hiện đầy đủ các quy định thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	4.3.2
	Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước đã được UBND tỉnh phân cấp cho địa phương

- Có thực hiện thì đánh giá là: 1
- Không thực hiện thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	4.3.3
	Xử lý các vấn đề về phân cấp phát hiện qua kiểm tra

- 100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì đánh giá là: 1,5
- Dưới 100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì đánh giá là: 0
	1,5
	
	
	

	4.4
	Thực hiện đánh giá xếp loại hàng năm đối với cơ quan chuyên môn thuộc cấp huyện, UBND cấp xã và ĐVSNCL
- Thực hiện đánh giá, xếp loại hàng năm đối với các cơ quan chuyên môn cấp huyện thì đánh giá là: 0,5
- Thực hiện đánh giá, xếp loại hàng năm đối với UBND cấp xã thì đánh giá là: 0,5
- Thực hiện đánh giá, xếp loại hàng năm đối với ĐVSNCL trực thuộc thì đánh giá là: 0,5
	1,5
	
	
	

	5
	XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
	13,5
	
	
	

	5.1
	Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm
	2
	
	
	

	5.1.1
	Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp huyện (phòng và tương đương) bố trí công chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt

- Từ 80% đến 100% số cơ quan, đơn vị thì đánh giá theo công thức: [image: image40.png][ ZR18%28 oo quan don v} ¥ 100
200

1




- Dưới 80% số cơ quan, tổ chức thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	5.1.2
	Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện có bố trí viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt

- Từ 80% đến 100% số cơ quan, đơn vị thì đánh giá theo công thức: [image: image41.png][ T3 188 co quan don 1 X 100
200 ]




- Dưới 80% số đơn vị thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	5.2
	Tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức
	3
	
	
	

	5.2.1
	Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại cơ quan chuyên môn cấp huyện

- Đúng quy định thì đánh giá là: 1
- Không đúng quy định thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	5.2.2
	Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện

- Đúng quy định thì đánh giá là: 1
- Không đúng quy định thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	5.2.3
	Thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo tại cơ quan hành chính, ĐVSNCL

- 100% số lãnh đạo cấp phòng và tương đương, lãnh đạo ĐVSNCL được bổ nhiệm đúng quy định và gửi hồ sơ hậu kiểm theo hướng dẫn thì điểm đánh giá là: 1
- Dưới 100% số lãnh đạo cấp phòng và tương đương, lãnh đạo ĐVSNCL được bổ nhiệm đúng quy định hoặc không gửi hồ sơ hậu kiểm bổ nhiệm thì điểm đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	5.3
	Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức
	1,5
	
	
	

	5.3.1
	Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức hàng năm của UBND cấp huyện

- Ban hành kịp thời thì đánh giá là: 0,5
- Ban hành không kịp thời thì đánh giá là: 0,25
- Không ban hành thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	5.3.2
	Mức độ thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

- Hoàn thành từ 80% đến 100% kế hoạch thì đánh giá theo công thức: [image: image42.png][RL185 Roin thinh X1,
200





- Hoàn thành dưới 80% kế hoạch thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	5.4
	Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức
	2,5
	
	
	

	5.4.1
	Thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo quy định

- Đúng quy định thì đánh giá là: 0,5
- Không đúng quy định thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	5.4.2
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Từ 80% đến 100% cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh giá theo công thức: [image: image43.png]Ty lg% CBCCVT hoan think £t X 0.56
100 ]





- Dưới 80% thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	5.4.3
	Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức

- Trong năm không có cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện (kể cả công chức cấp xã) bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên thì đánh giá là: 1,5
- Trong năm nếu có cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện (kể cả công chức cấp xã) bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên thì đánh giá là: 0
	1,5
	
	
	

	5.5
	Thực hiện các quy định về thi nâng ngạch, thăng hạng; thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo
	1,5
	
	
	

	5.5.1
	Thực hiện thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức theo quy định

- Có thực hiện thì đánh giá là: 0,5
- Không thực hiện thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	5.5.2
	Thực hiện thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương

- Có thực hiện thì đánh giá là: 1
- Không thực hiện thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	5.6
	Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ, công chức cấp xã
	1,5
	
	
	

	5.6.1
	Tỷ lệ đạt chuẩn của công chức cấp xã

- 100% số công chức đạt chuẩn thì đánh giá là: 0,5
- Dưới 100% số công chức đạt chuẩn thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	5.6.2
	Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ cấp xã

- 100% số cán bộ đạt chuẩn thì đánh giá là: 0,5
- Dưới 100% số cán bộ đạt chuẩn thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	5.6.3
	Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong năm

- Từ 80% số cán bộ, công chức trở lên thì đánh giá là: 0,5
- Dưới 80% số cán bộ, công chức thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	5.7
	Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ
	1,5
	
	
	

	5.7.1
	Ban hành kế hoạch thực hiện

- Ban hành đúng thời gian thì đánh giá là: 0,5
- Ban hành chậm thì đánh giá là: 0,25
- Không ban hành thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	5.7.2
	Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo theo kế hoạch

- Hoàn thành từ 80% đến 100% kế hoạch thì đánh giá theo công thức: [image: image44.png]18% hodn thiuh X 1.00
100





- Hoàn thành dưới 80% kế hoạch thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	6
	CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
	8,5
	
	
	

	6.1
	Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách của địa phương
	2,5
	
	
	

	6.1.1
	Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm

- Từ 80% đến 100% thì đánh giá theo công thức: [image: image45.png][ﬁliwnnd-mxun
100
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- Dưới 80% thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	6.1.2
	Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách

- Từ 80% đến 100% thì tính theo công thức: [image: image46.png][ T3 53 kidn nghi duge thye bifn X1.00
100 ]




- Dưới 80% số kiến nghị được thực hiện thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	6.1.3
	Thực hiện quy định về sử dụng kinh phí nguồn ngân sách nhà nước (NSNN)

- Không có sai phạm thì đánh giá là: 0,5
- Có sai phạm thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	6.2
	Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập
	4
	
	
	

	6.2.1
	Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên

- Có thêm từ 02 đơn vị trở lên thì đánh giá là: 1
- Có thêm 01 đơn vị thì đánh giá là: 0,5
- Không có thêm thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	6.2.2
	Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

- Có thêm từ 02 đơn vị trở lên thì đánh giá là: 1
- Có thêm 01 đơn vị thì đánh giá là: 0,5
- Không có thêm thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	6.2.3
	Thực hiện quy định về việc phân phối kết quả tài chính hoặc sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên trong năm tại các đơn vị SNCL

- Không có sai phạm được phát hiện trong năm đánh giá thì đánh giá là: 1
- Có sai phạm được phát hiện trong năm đánh giá thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	6.2.4
	Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp so với năm 2020

- Đạt tỷ lệ từ 10% trở lên thì đánh giá là: 1
- Dưới 10% thì tính theo công thức: [image: image47.png]Ty 15 % giam chi X1.00

% 1




	1
	
	
	

	6.3
	Công tác quản lý, sử dụng tài sản công
	2
	
	
	

	6.3.1
	Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý

- 100% số cơ quan, đơn vị trực thuộc đã ban hành thì đánh giá là: 1
- Từ 80% đến dưới 100% đơn vị trực thuộc đã ban hành thì đánh giá là: 0,5
- Dưới 80% số cơ quan đơn vị trực thuộc đã ban hành thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	6.3.2
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài sản công

- Có kiểm tra thì đánh giá là: 1
- Không kiểm tra thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	7
	XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
	13,25
	
	
	

	7.1
	Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT
- Có ban hành thì đánh giá là: 0,5
- Không ban hành thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	7.2
	Đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc
	4
	
	
	

	7.2.1
	Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử của đơn vị với các cơ quan nhà nước trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc

- 100% số văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật) thì đánh giá là: 1
- Dưới 100% số văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật) thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	7.2.2
	Tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử sử dụng chữ ký số (trừ văn bản không được gửi nhận qua môi trường mạng) tại UBND cấp huyện

- Số văn bản gửi đi có ký số cá nhân đạt 100% thì đánh giá là: 1
- Dưới 100% thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	7.2.3
	Số đơn vị cấp xã thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử.

- 100% số đơn vị thực hiện thì đánh giá là: 1
- Dưới 100% số đơn vị thực hiện thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	7.2.4
	Thực hiện kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản đến cấp xã

- 100% UBND cấp xã được kết nối thì đánh giá là: 1
- Dưới 100% UBND cấp xã được kết nối thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	7.3
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	3
	
	
	

	7.3.1
	Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ

- Từ 50% số TTHC trở lên thì đánh giá là: 1
- Dưới 50% số TTHC thì điểm đánh giá được tính theo công thức: [image: image48.png]Ty 199 56 TTHC cung cipmirc dp 3 va 4 X 1.0¢
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	1
	
	
	

	7.3.2
	Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3

- Từ 85% số hồ sơ TTHC trở lên thì đánh giá là: 1
- Dưới 85% số hồ sơ TTHC thì đánh giá theo công thức: [image: image49.png]Ty 16 %6 56 hd 50
[rinsieokig




	1
	
	
	

	7.3.3
	Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 4

- Từ 75% số hồ sơ TTHC trở lên thì đánh giá là: 1
- Dưới 75% số hồ sơ TTHC thì tính theo công thức: [image: image50.png]T§ 155 ho 5o X 1.00.
75 1





	1
	
	
	

	7.4
	Hoạt động của trang thông tin điện tử (TTĐT)
- Cập nhật thường xuyên, đầy đủ thì đánh giá là: 1
- Trang TTĐT không cập nhật đầy đủ, không hoạt động thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	7.5
	Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI)
	2,25
	
	
	

	7.5.1
	Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận hoặc trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI

- Từ 50% số TTHC trở lên có phát sinh hồ sơ thì đánh giá là: 0,75
- Dưới 50% TTHC có phát sinh hồ sơ thì tính theo công thức: [image: image51.png]Ty 1§ % TTHC cb phit sinh. »:..am.:s]
50





	0,75
	
	
	

	7.5.2
	Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI

- Từ 15% số hồ sơ TTHC trở lên thì đánh giá là: 0,75
- Dưới 15% số hồ sơ thì tính theo công thức: [image: image52.png][Qii-%h‘mrlws]




	0,75
	
	
	

	7.5.3
	Tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ BCCI

- Từ 15% số hồ sơ TTHC trở lên thì đánh giá là: 0,75
- Dưới 15% số hồ sơ thì tính theo công thức: [image: image53.png]Ty ié%hbse X075
[,7:']




	0,75
	
	
	

	7.6
	Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) theo quy định
	2,5
	
	
	

	7.6.1
	Kết quả thực hiện duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) tại UBND cấp huyện hàng năm

- Được xếp loại Tốt thì đánh giá là : 1
- Được xếp loại Đạt yêu cầu thì đánh giá là: 0,5
- Được xếp loại Chưa đạt yêu cầu thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	7.6.2
	Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố công bố Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001)

- Từ 80% đến 100% thì tính theo công thức: [image: image54.png]i Ty 18% 50 co quan.don v X 1.00 ]
100




- Dưới 80% số cơ quan, đơn vị thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	7.6.3
	Kết quả thực hiện việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) hàng năm tại đơn vị hành chính cấp xã

- 100% số cơ quan, đơn vị được xếp loại Đạt yêu cầu trở lên thì đánh giá là: 0,5
- Dưới 100% số cơ quan, đơn vị được xếp loại Đạt yêu cầu trở lên thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	II
	ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC
	18
	Đơn vị không tự đánh giá
	
	Văn phòng UBND tỉnh thực hiện

	
	Tổng I+II
	100
	
	
	


Bảng 3
BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
	STT
	Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
	Điểm chuẩn
	Điểm tự đánh giá
	Điểm thẩm định
	Ghi chú

	I
	ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
	82
	
	
	

	1
	CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC
	14
	
	
	

	1.1
	Kế hoạch CCHC năm
	3
	
	
	

	1.1.1
	Ban hành kế hoạch CCHC năm kịp thời (trước ngày 15/01 hàng năm):

- Ban hành kịp thời thì đánh giá là: 0,5
- Ban hành không kịp thời (trong Quý I năm đánh giá) thì đánh giá là: 0,25
- Không ban hành thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	1.1.2
	Xác định đầy đủ các nhiệm vụ, sản phẩm, thời gian, phù hợp với kế hoạch CCHC của huyện, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; bố trí kinh phí triển khai:

- Xác định đầy đủ nhiệm vụ và có bố trí kinh phí thì đánh giá là: 1
- Không xác định đầy đủ nhiệm vụ hoặc không bố trí kinh phí thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	1.1.3
	Mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC

- Hoàn thành từ 80% đến 100% kế hoạch thì đánh giá theo công thức: [image: image55.png][lylmu.-‘:uxul]




- Hoàn thành dưới 80% kế hoạch thì đánh giá là: 0
	1,5
	
	
	

	1.2
	Thực hiện công tác báo cáo định kỳ:
- Báo cáo đầy đủ về CCHC (04 BC) thì đánh giá là: 0,5
- Báo cáo đầy đủ về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính (04 BC) thì đánh giá là: 0,5
- Báo cáo đầy đủ về về kiểm soát TTHC (04 BC) thì đánh giá là: 0,5
- Báo cáo đầy đủ về kết quả kiểm tra, rà soát văn bản QPPL thì đánh giá là: 0,5
- Báo cáo số lượng, chất lượng, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã thì đánh giá là: 0,5
- Các báo cáo khác theo yêu cầu của UBND cấp huyện thì đánh giá là: 0,5
	3
	
	
	Các báo cáo phải đáp ứng đầy đủ số lượng, nội dung, thời gian theo quy định. Nếu chậm 01 báo cáo thì điểm đánh giá là 0 điểm tương ứng với thang điểm của loại báo cáo đó.

	1.3
	Công tác tuyên truyền CCHC
	3
	
	
	

	1.3.1
	Kế hoạch tuyên truyền CCHC (Có kế hoạch tuyên truyền CCHC riêng hoặc nằm trong kế hoạch CCHC năm):
- Có kế hoạch thì đánh giá là: 1
- Không có kế hoạch thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	1.3.2.
	Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC

- Hoàn thành từ 80% đến 100% kế hoạch thì đánh giá theo công thức: [image: image56.png][k hebackishti00




- Hoàn thành dưới 80% kế hoạch thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	1.3.3
	Mức độ đa dạng trong tuyên truyền

- Thực hiện tuyên truyền nội dung CCHC thông qua các kênh truyền thống thì đánh giá là: 0,5
- Thực hiện các hình thức tuyên truyền khác thì đánh giá là: 0,5
	1
	
	
	

	1.4
	Sáng kiến trong cải cách hành chính
	3
	
	
	

	1.4.1
	- Có sáng kiến mới trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm
- Có từ 02 sáng kiến trở lên thì đánh giá là: 2
- Có 01 sáng kiến thì đánh giá là: 1
- Không có sáng kiến thì đánh giá là: 0
	2
	
	
	

	1.4.2
	Gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng

- Có thực hiện thì đánh giá là: 1
- Không thực hiện thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	1.5
	Thực hiện các nhiệm vụ được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao
- Hoàn thành đúng tiến độ 100% nhiệm vụ được giao thì đánh giá là: 1
- Hoàn thành dưới 100% nhiệm vụ thì đánh giá theo công thức: [image: image57.png][Iy'liun-'l:'-nxu»]




	1
	
	
	

	1.6
	Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH được giao
- 100% chỉ tiêu đạt và vượt thì đánh giá là: 1
- Dưới 100% chỉ tiêu đạt thì tính theo công thức: [image: image58.png]



	1
	
	
	

	2
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TẠI ĐỊA PHƯƠNG
	7
	
	
	

	2.1
	Triển khai văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tại địa phương
- 100 % Văn bản QPPL do Trung ương, tỉnh, huyện ban hành được tổ chức triển khai thực hiện thì đánh giá là: 2
- Dưới 100 % Văn bản QPPL do Trung ương, tỉnh ban hành được tổ chức triển khai thực hiện thì đánh giá là: 0
	2
	
	
	

	2.2
	Thực hiện các hoạt động theo dõi, thi hành pháp luật
	3
	
	
	

	2.2.1
	Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

- Có ban hành kế hoạch thì đánh giá là: 0,5
- Không ban hành kế hoạch thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	2.2.2
	Báo cáo công tác theo dõi, thi hành pháp luật:

- Báo cáo đầy đủ, đúng thời gian thì đánh giá là: 0,5
- Không báo cáo thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	2.2.3
	Thực hiện các hoạt động về theo dõi, thi hành pháp luật:

- Thu thập thông tin về tình hình theo dõi, thi hành pháp luật thì đánh giá là: 0,25
- Kiểm tra tình hình theo dõi, thi hành pháp luật thì đánh giá là: 0,25
- Điều tra, khảo sát tình hình theo dõi, thi hành pháp luật thì đánh giá là: 0,5
	1
	
	
	

	2.2.4
	Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật:

- Ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả theo dõi, thi hành pháp luật theo thẩm quyền thì đánh giá là: 1
- Không ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả theo dõi, thi hành pháp luật theo thẩm quyền thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	2.3
	Kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản QPPL tại địa phương
	2
	
	
	

	2.3.1
	Kiểm tra, rà soát văn bản QPPL:

- Có thực hiện thì đánh giá là: 1
- Không thực hiện thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	2.3.2
	Xử lý văn bản QPPL qua kiểm tra, rà soát:

- 100% văn bản được xử lý thì đánh giá là: 1
- Không thực hiện thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	3
	CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	15,5
	
	
	

	3.1
	Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)
	1,5
	
	
	

	3.1.1
	Ban hành kế hoạch Kiểm soát TTHC theo quy định:

- Ban hành kịp thời thì đánh giá là: 0,5
- Ban hành không kịp thời thì đánh giá là: 0,25
- Không ban hành thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	3.1.2
	Mức độ thực hiện kế hoạch:

- Hoàn thành từ 80% đến 100% kế hoạch thì đánh giá theo công thức: [image: image59.png][Ii'lmn:-mxmo]




- Hoàn thành dưới 80% kế hoạch thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	3.2
	Công khai TTHC
	1
	
	
	

	3.2.1
	Công khai TTHC tại nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC

- Đầy đủ, đúng quy định thì đánh giá là: 0,5
- Không đầy đủ hoặc không đúng quy định: 0
	0,5
	
	
	

	3.2.2
	Công khai TTHC trên trang Thông tin điện tử của đơn vị:

- Đầy đủ, đúng quy định thì đánh giá là: 0,5
- Không đầy đủ hoặc không đúng quy định thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	3.3
	Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị
	2
	
	
	

	3.3.1
	Công khai kết quả trả lời PAKN của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm quyền:

- Thực hiện đúng quy định thì đánh giá là: 1
- Không thực đúng quy định thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	3.3.2
	Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND đơn vị:

- Từ 80% đến 100% thì đánh giá theo công thức: [image: image60.png][ Zitte % 8 phin anh kicn nghi dwge giil quystX 050
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- Dưới 80% thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	3.3.3
	Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

- 100% kết quả xử lý hoặc kiến nghị xử lý được công khai thì đánh giá là: 0,5
- Dưới 100% kết quả xử lý hoặc kiến nghị xử lý được công khai thì đánh giá là: 0
	0,5
	
	
	

	3.4
	Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
	3
	
	
	

	3.4.1
	Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa:

- Đạt tỷ lệ 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thì đánh giá là: 1
- Dưới 100% số lượng TTHC thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	3.4.2
	TTHC hoặc nhóm TTHC được thực hiện theo hình thức liên thông:

- Có thực hiện thì đánh giá là: 1
- Không thực hiện thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	3.4.3
	Thực hiện quy định về tiếp nhận hồ sơ TTHC:

- 100% hồ sơ được tiếp nhận đúng quy định (thành phần hồ sơ, phiếu hẹn…) thì đánh giá là: 1
- Dưới 100% hồ sơ được tiếp nhận đúng quy định thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	3.5
	Kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	4
	
	
	

	3.5.1
	Tỷ lệ TTHC được giải quyết đúng hạn theo quy định:

- Từ 80% đến 100% thì tính theo công thức: [image: image61.png]



- Dưới 80% thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	3.5.2
	Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

- Công khai tại trụ sở của UBND cấp xã thì đánh giá là: 0,5
- Công khai trên trang thông tin điện tử của UBND cấp xã thì đánh giá là: 0,5
- Công khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh thì đánh giá là: 1
- Không công khai thì đánh giá là: 0
	2
	
	
	

	3.5.3
	Số hóa kết quả giải quyết TTHC

- Từ 80% đến 100% kết quả giải quyết TTHC được số hóa thì tính theo công thức: [image: image62.png][ TR 1856 ke qud gudt quyde TTHE fuwe o8 Hoa X .09
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]




- Dưới 80% thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	3.6
	Công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC :
- 100% hồ sơ trễ hẹn thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được xin lỗi bằng văn bản thì đánh giá là: 1
- Dưới 100% hồ sơ trễ hẹn thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được xin lỗi bằng văn bản thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	3.7
	Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức :
- Không có công chức vi phạm, không có đơn thư phản ánh về công chức gây phiền hà, sách nhiễu thì đánh giá là: 1
- Có đơn thư phản ánh về công chức gây phiền hà, sách nhiễu (đã qua xác minh) thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	3.8
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị và mức độ hiện đại hóa của Bộ phận một cửa
	2
	
	
	

	3.8.1
	Diện tích phòng làm việc của bộ phận một cửa:

- Đảm bảo theo quy định thì đánh giá là: 1
- Không đảm bảo theo quy định thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	3.8.2
	Trang thiết bị phòng làm việc bộ phận một cửa cấp xã được trang bị đầy đủ:

- Đảm bảo theo quy định thì đánh giá là: 1
- Không đảm bảo theo quy định thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	4
	CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
	9
	
	
	

	4.1
	Thực hiện quy định của TW, UBND tỉnh về hệ thống chính quyền cơ sở
	5
	
	
	

	4.1.1
	Thực hiện quy chế làm việc của UBND:

- Thực hiện đầy đủ, đúng quy định thì đánh giá là: 1
- Thực hiện chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	4.1.2
	Kiểm điểm thực hiện Quy chế làm việc hàng năm:

- Có báo cáo đánh giá kiểm điểm theo quy định thì đánh giá là: 2
- Không báo cáo đánh giá kiểm điểm thì đánh giá là: 0
	2
	
	
	

	4.1.3
	Kết quả thực hiện Quy chế làm việc:

- Không có CBCC vi phạm quy chế thì đánh giá là: 2
- Có CBCC vi phạm thì đánh giá là: 0
	2
	
	
	

	4.2
	Thực hiện quy chế dân chủ và dân vận chính quyền ở đơn vị:
- Thực hiện đầy đủ, đúng quy định quy chế dân chủ thì đánh giá là: 1
- Thực hiện đầy đủ, đúng quy định công tác dân vận chính quyền thì đánh giá là: 1
- Không thực hiện thì đánh giá là: 0
	2
	
	
	

	4.3
	Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại đơn vị:
- Sử dụng không vượt quá số lượng người làm việc được giao thì đánh giá là: 1
- Sử dụng vượt quá số lượng người làm việc được giao thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	4.4
	Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý do UBND cấp tỉnh, cấp huyện phân cấp cho UBND cấp xã:
- Thực hiện đầy đủ các quy định thì đánh giá là: 1
- Không thực hiện đầy đủ các quy định thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	5
	XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC
	13
	
	
	

	5.1.
	Thực hiện cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí chức danh:
- Đúng quy định thì đánh giá là: 1
- Không đúng quy định thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	5.2
	Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ, công chức cấp xã
	4
	
	
	

	5.2.1
	Tỷ lệ đạt chuẩn của công chức cấp xã:

- Từ 80% đến 100% số công chức đạt chuẩn thì tính theo công thức: [image: image63.png][ LEle % LU dat chudn 3 2.00
100 1




- Dưới 80% số công chức cấp xã đạt chuẩn thì đánh giá là: 0
	2
	
	
	

	5.2.2
	Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ cấp xã:

- Từ 80% đến 100% số cán bộ đạt chuẩn thì tính theo công thức: [image: image64.png]['lilﬂau:lvmmﬁx un]
100




- Dưới 80% số cán bộ cấp xã đạt chuẩn thì đánh giá là: 0
	2
	
	
	

	5.3
	Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong năm:
- Từ 80% đến 100% thì đánh giá theo công thức: [image: image65.png][ TE28 5% GBGC duor bt duomg X 200 )
100




- Dưới 80% số cán bộ, công chức trở lên thì đánh giá là: 0
	2
	
	
	

	5.4
	Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức
	6
	
	
	

	5.4.1
	Thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại công chức theo quy định:

- Đúng quy định thì đánh giá là:2
- Không đúng quy định thì đánh giá là: 0
	2
	
	
	

	5.4.2
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức:

- Từ 80% đến 100% thì đánh giá theo công thức: [image: image66.png][ﬁiwmmmum
100 ]




- Dưới 80% cán bộ, công chức được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thì đánh giá là: 0
	2
	
	
	

	5.4.3
	Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức:

- Trong năm không có cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên thì đánh giá là: 2
- Trong năm nếu có cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên thì đánh giá là: 0
	2
	
	
	

	6
	CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
	10
	
	
	

	6.1
	Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách
	6
	
	
	

	6.1.1
	Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm:

- Từ 80% đến 100% thì đánh giá theo công thức: [image: image67.png]T % hoin thinh X 2.00
100 ]





- Dưới 80% thì đánh giá là: 0
	2
	
	
	

	6.1.2
	Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tài chính, ngân sách:

- Từ 80% đến 100% số kiến nghị được thực hiện thì đánh giá theo công thức: [image: image68.png][ 0 3 kién nghi & e hign X 200 )
100




- Dưới 80% số kiến nghị được thực hiện thì đánh giá là: 0
	2
	
	
	

	6.1.3
	Thực hiện quy định về sử dụng kinh phí nguồn ngân sách nhà nước (NSNN):

- Không có sai phạm thì đánh giá là: 2
- Có sai phạm thì đánh giá là: 0
	2
	
	
	

	6.2
	Thực hiện công khai dự toán, quyết toán ngân sách và các hoạt động tài chính xã:
- Thực hiện đúng quy định thì đánh giá là: 1
- Không đúng quy định thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	6.3
	Công tác quản lý tài sản công:
- Đúng quy định thì đánh giá là: 1
- Không đúng quy định thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	6.4
	Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị:
- Đã ban hành đầy đủ theo quy định thì đánh giá là: 2
- Có ban hành nhưng chưa đầy đủ theo quy định thì đánh giá là: 1
- Chưa ban hành thì đánh giá là: 0
	2
	
	
	

	7
	XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
	13,5
	
	
	

	7.1
	Ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị
	4
	
	
	

	7.1.1
	Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT đúng thời gian quy định:

- Có ban hành kế hoạch thì đánh giá là: 1
- Không ban hành thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	7.1.2
	Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc:

- Đã thực hiện thì đánh giá là: 1
- Chưa thực hiện thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	7.1.3
	Tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử (trừ văn bản không được gửi nhận qua môi trường mạng):

- 100% số văn bản được xử lý đúng quy trình trên phần mềm thì đánh giá là: 1
- Dưới 100% số văn bản được xử lý đúng quy trình trên phần mềm thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	7.1.4
	Tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử sử dụng chữ ký số (trừ văn bản không được gửi nhận qua môi trường mạng):

- Đạt 100% số văn bản thì đánh giá là: 1
- Dưới 100% số văn bản thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	7.2
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	2
	
	
	

	7.2.1
	Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3:

- Từ 75% số hồ sơ TTHC trở lên thì đánh giá là: 1
- Dưới 75% số hồ sơ TTHC thì đánh giá theo công thức: [image: image69.png]Tiless6hosoX 1.00
[——1




	1
	
	
	

	7.2.2
	Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 4:

- Từ 50% số hồ sơ TTHC trở lên thì đánh giá là: 1
- Dưới 50% số hồ sơ TTHC thì đánh giá theo công thức: [image: image70.png]['mems: 59X 100)




	1
	
	
	

	7.3
	Hoạt động của trang thông tin điện tử (TTĐT):
- Cập nhật thường xuyên, đầy đủ thì đánh giá là: 1
- Trang TTĐT không hoạt động hoặc không cập nhật đầy đủ thì đánh giá là: 0
	1
	
	
	

	7.4
	Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI)
	2,5
	
	
	

	7.4.1
	Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận hoặc trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI:

- Từ 50% số TTHC trở lên có phát sinh hồ sơ thì đánh giá là: 1
- Dưới 50% TTHC thì đánh giá theo công thức: [image: image71.png]Tyle %56 TTHCX 1.00
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	1
	
	
	

	7.4.2
	Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI:

- Từ 15% số hồ sơ TTHC trở lên thì đánh giá là: 0,75
- Dưới 15% số hồ sơ thì đánh giá theo công thức: [image: image72.png]Tl $sébesoX o.u]
15





	0,75
	
	
	

	7.4.3
	Tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ BCCI:

- Từ 15% số hồ sơ TTHC trở lên thì đánh giá là: 0,75
- Dưới 15% số hồ sơ thì đánh giá theo công thức: [image: image73.png][l ene o 073
15 ]




	0,75
	
	
	

	7.5
	Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) theo quy định
	4
	
	
	

	7.5.1
	Thực hiện triển khai, áp dụng theo quy định hiện hành:

- Đã công bố HTQLCL áp dụng tại đơn vị thì đánh giá là: 2
- Chưa công bố HTQLCL áp dụng tại đơn vị thì đánh giá là: 0
	2
	
	
	

	7.5.2
	Kết quả thực hiện duy trì, cải tiến HTQLCL hằng năm tại đơn vị:

- Được xếp loại Tốt thì đánh giá là: 2
- Được xếp loại Đạt yêu cầu thì đánh giá là: 1
- Được xếp loại Chưa đạt yêu cầu thì đánh giá là: 0
	2
	
	
	

	II
	ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC
	18
	Đơn vị không tự đánh giá
	
	UBND cấp huyện thực hiện
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	100
	
	
	


� Đơn vị không có đơn vị trực thuộc đánh giá điểm tối đa ở nội dung này





